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VÀ HOẠT ĐỘNG “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” TRONG 

QUÂN  ĐỘI HIỆN NAY

I. CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH HPQĐ

1. Quan niệm về hậu phương quân đội và chính sách HPQĐ

1.1. Hậu phương quân đội
Hậu phương quân đội là khái niệm rộng, bao gồm toàn bộ lãnh thổ, con người, cơ sở vật chất, phương tiện, các mối quan hệ kinh tế - chính trị của đất nước có thể huy động và thường xuyên tác động, quyết định đến sức mạnh chiến đấu của quân đội. 

Hậu phương quân đội là nơi trực tiếp động viên lực lượng thanh niên vào quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nguồn dự bị động viên cho chiến tranh; là nơi bồi dưỡng và phát huy khả năng lao động của hàng triệu người đã hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ nay trở về hậu phương.

1.2. Chính sách hậu phương quân đội

 Là cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân; là hệ thống các chế độ, chính sách và các hoạt động bảo đảm về vật chất, tinh thần đối với đối tượng đã, đang và sẽ phục vụ trong quân đội và gia đình họ (các chế độ: Nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành; bệnh binh; hy sinh, từ trần); các đối tượng tham gia nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

 Chính sách HPQĐ ngày càng phát triển, từng bước được Pháp luật hóa, bám sát nền kinh tế thị trường XHCN, thiết thực và hiệu quả hơn.

1.3. Vai trò, vị trí chính sách hậu phương quân đội
- Chính sách hậu phương quân đội là bộ phận quan trọng trong chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước; tác động to lớn đến nhân tố chính trị, tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của quân đội. 
Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 23/3/1998 của Ban Bí thư Trung ương chỉ rõ “Chính sách hậu phương quân đội là một bộ phận quan trọng trong chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình hiện nay, việc tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo chấp hành tốt chính sách HPQĐ có ý nghĩa hết sức quan trọng”.
- Đảng, Nhà nước ta thường xuyên quan tâm xây dựng hậu phương quân đội vững mạnh, chính sách hậu phương quân đội không ngừng được bổ sung, sửa đổi đáp ứng nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Chính sách hậu phương quân đội đã phát huy vai trò tác dụng tích cực, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; tạo động lực chính trị, tinh thần, phát huy yếu tố con người trong sự nghiệp xây dựng quân đội; củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc 

- Chính sách HPQĐ có tác động to lớn đến sức mạnh chiến đấu của quân đội ta; là kế sách để củng cố, ổn định tình hình chính trị -xã hội, phát triển kinh tế đất nước. Xây dựng củng cố HPQĐ, thực hiện tốt chính sách HPQĐ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện chính sách HPQĐ được nêu trong các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ngày 02/12/2011, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 523 – CT/QUTW về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2011 -2015.


2. Nội dung, phương châm công tác chính sách hậu phương quân đội


2.1.  Nội dung công tác chính sách HPQĐ

Công tác chính sách hậu phương quân đội là công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng, gồm: Chính sách thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; chính sách đối với gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng đang tại ngũ; chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ quốc phòng – quân sự (lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ); chính sách đối với các đối tượng chuyển ra; góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu; giải quyết tồn đọng sau chiến tranh. 

Từ thực tiễn tổ chức, thực hiện các chế độ, chính sách, thường xuyên nghiên cứu đề nghị với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. 

2.2. Phương châm tiến hành công tác chính sách

a) Vai trò, trách nhiệm của Nhà nước


Vai trò của Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định ra chính sách, bảo đảm điều kiện thực hiện chính sách. Mức độ đãi ngộ căn cứ vào khả năng của nền kinh tế và quá trình đóng góp của mỗi người. Vai trò của Nhà nước còn thể hiện ở việc yêu cầu các cấp chính quyền cơ sở đi sát cuộc sống, chỉ đạo tốt việc thực hiện chính sách HPQĐ, kiến nghị thay đổi những chính sách không còn phù hợp.


b) Trách nhiệm cộng đồng 


 Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 8 đã khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do dân, vì dân, Nhà nước và nhân dân cùng làm, mọi việc đều phải dựa vào dân”. Tăng cường trách nhiệm cộng đồng theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng cách xã hội hóa công tác chăm sóc đối tượng chính sách là yếu tố rất cơ bản, là khả năng tiềm tàng, to lớn để động viên mọi nguồn lực thực hiện chính sách HPQĐ.


c) Phát huy vai trò đối tượng chính sách


Cần động viên đối tượng chính sách và gia đình họ nêu cao tinh thần tự lực, tự cường trong lao động sản xuất, tham gia công tác xã hội để ổn định cuộc sống tiếp tục phục vụ cho cách mạng. 

Nhận thức và thực hiện đúng phương châm xã hội hóa là phương châm, nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt, đồng thời là giải pháp quan trọng để phát huy mọi nguồn lực xã hội thực hiện chính sách hậu phương quân đội.


 3. Nhiệm vụ cơ bản của công tác chính sách HPQĐ


3.1. Quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; yêu cầu xây dựng hậu phương quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay.


3.2. Quản lý, chăm sóc gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng đang công tác trong quân đội. 


3.3. Thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân nhân chuyển ra ngoài quân đội (nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành; bệnh binh; hy sinh, từ trần). 


3.4. Chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; các đối tượng tham gia nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

3.5. Giải quyết tốt những tồn đọng sau chiến tranh; chăm sóc ngày càng tốt hơn đối tượng chính sách.

B. NHỮNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CƠ BẢN HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI
1. Chính sách đối với gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, CNVQP đang phục vụ trong quân đội 
1.1. Chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, QNCN
(Quy định tại Thông tư số 25/2010/TTLT – BQP – BYT – BTC hướng dẫn nghị định số 62/2009/NDD- CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế). 


1.1.1. Đối tượng
 Khoản 3, Điều 1 Thông tư quy định: Thân nhân của quân nhân tại ngũ (trừ những người thuộc diện tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác) quy định tại điểm a khoản 16 Điều 12 Luật BHYT (sau gọi chung là thân nhân của quân nhân), bao gồm:

a) Bố đẻ, mẹ đẻ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc chồng, bao gồm cả người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội. 

b) Vợ hoặc chồng

c) Con đẻ, con nuôi hợp pháp đến dưới 18 tuổi, bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp trên 18 tuổi nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật.


1.1.2. Mức chi trả khi khám, chữa bệnh (Theo Hướng dẫn liên cục số 374/HDLC – QY – TC - BHXH):


a) Tất cả các đối tượng tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh (KCB) tại trạm y tế xã hoặc chi phí cho mỗi lần KCB ở các tuyến y tế dưới 15% mức lương tối thiểu chung thì do Quỹ BHYT thanh toán (không phải cùng chi trả).

b) Thân nhân của quân nhân đăng ký KCB nơi đăng ký KCB bảo hiểm y tế ban đầu hoặc KCB trong tình trạng cấp cứu có các quy định cụ thể riêng.

1.2. Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất  

(Quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BQP ngày 08/02/2012 của Bộ Quốc phòng)

a) Đối tượng: Sĩ quan, QNCN, công chức, viên chức, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng có quyết định của Bộ Tổng Tham mưu đang công tác trong quân đội.

b) Điều kiện, mức trợ cấp


- Gia đình gặp tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dẫn đến sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc gia đình phải di dời vì lý do trên được trợ cấp 3.000.000 đồng;


- Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp ốm, đau từ 1 tháng trở lên hoặc phải điều trị một lần tại bệnh viện từ (07 ) ngày trở lên; được trợ cấp 500.000 đồng/ xuất/lần;


- Bản thân ốm đau từ một tháng trở lên hoặc phải điều trị một lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên được trợ cấp như sau: Sĩ quan cấp Tướng: 1.000.000 đồng/lần; sĩ quan cấp Tá: 700.000 đồng/lần; sĩ quan cấp Uý: 500.000 đồng/lần.


Người hưởng lương khác có cấp bậc quân hàm hoặc mức lương tương đương sĩ quan cấp nào, được hưởng trợ cấp bằng sĩ quan cấp đó;


- Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp hy sinh hoặc từ trần được trợ cấp 1.000.000 đồng /trường hợp.


1.3. Chế độ  hỗ trợ lễ tang đối với sĩ quan, QNCN, CNVQP hy sinh, từ trần
Cơ quan, đơn vị trong quân đội chủ trì tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tại ngũ hy sinh, từ trần (theo phân cấp quy định tại Mục B, mục C, mục D, phần III, Thông tư liên tịch số 114/2005/TTLT – BQP – BNV ngày 01/8/2005 của liên Bộ.....) được hỗ trợ kinh phí làm bàn thờ, mua 2 vòng hoa luân lưu, chụp ảnh, chi phí phục vụ lễ tang và chi phí phát sinh khác (nếu có) cho một trường hợp như sau:

- Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức lễ tang, mức: 7.000.000 đồng;

- Sư đoàn, Bộ CHQS tỉnh, thành phố và tương đương chủ trì lễ tang , mức 5.000.000 đồng;

- Trung đoàn, Ban CHQS huyện và tương đương chủ trì lễ tang, mức 3.000.000 đồng ;

Trường hợp tổ chức lễ tang tại gia đình, không tổ chức theo nghi lễ Quân đội thì đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang theo quy định trên chịu trách nhiệm cấp tiền hỗ trợ cho gia đình người hy sinh, từ trần.


2. Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sỹ quan, binh sỹ đang tại ngũ 

(Quy định tại Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ và Thông tự liên tịch số 20/2012/TTLT –BQP – BTC ngày 06/3/2012 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính; Điều 2, quy định  quyền lợi của gia đình hạ sỹ quan, binh sỹ tại ngũ).
2. 1. Chế độ miễn học phí

Học sinh là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ được miến học phí khi đi học ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thời gian được miễn học phí đối với con của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính trong khoảng thời gian từ ngày cấp giấy chứng nhận đến hết thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ.
2.2.Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất

- Gia đình hạ sỹ quan, binh sỹ tại ngũ được trợ cấp khó khăn đột xuất, trong các trường hợp sau đây:

+ Gặp tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc gia đình phải di dời chỗ ở thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/xuất.

+ Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị tại bệnh viện một lần từ (07) ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/xuất/lần.
(chế độ quy định nêu trên được tực hiện không quá 2 lần trong một năm)

+ Bố, mẹ đẻ; bố mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích thì được trợ cấp mức 1.000.000 đồng/xuất.

2.3. Chế độ bảo hiểm y tế

(Quy định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 106/2007/NĐ -CPngày 22/06/2007 của Chính phủ)

- Thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, gồm: Bố, mẹ; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp được thực hiện chế độ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành; mức đóng bảo hiểm y tế cho một người là 3% tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm mua thẻ; thêi hạn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế là 2 năm (24 tháng).

3. Chính sách góp phần chăm sóc cán bộ quân đội nhỉ hưu

3. 1. Những vấn đề chung

Hiện nay cán bộ quân đội nghỉ hưu 229.625 người, trong đó: Sĩ quan cấp tướng  528 đồng chí, Đại tá nâng lương lần 2: 3.349, Đại tá nâng lương lần 1: 2.805, đối tượng còn lại 222.943 người (CNVQP khoảng hơn 10.000 người).


Cùng với các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; Quân đội đã ban hành chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu (Thông tư số 158/2011/TT-BQP ngày 15/8/2011 của Bộ Quốc phòng).
3.2. Chế độ chính sách

a)  Chế độ an điều dưỡng

- Cấp Thiếu tướng trở lên được cấp phiếu mời gia đình an điều dưỡng mỗi năm một lần; các đối tượng còn lại quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 158/2011 thì phiếu mời gia đình 2 năm/lần; 

- Hàng năm, Bộ Quốc phòng cấp 7.000 phiếu mời gia đình cán bộ và cán bộ quân đội nghỉ hưu đi an điều dưỡng tại các Đoàn an điều dưỡng quân đội, trong đó có 20% phiếu gia đình; thời gian từ 7 đến 10 ngày;

- Đối tượng 1, gồm: 
+ Sĩ quan cấp quân hàm Thiếu tướng trở lên;

+ Sĩ quan cấp quân hàm Đại tá, mức l​ương 668 đồng theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trư​ởng về cải tiến chế độ tiền l​ương của công nhân viên chức và lực l​ượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 235/HĐBT); 

+ Sĩ quan cấp quân hàm Đại tá nâng l​ương lần 2 hệ số 7,2 theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực l​ượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 25/CP); hoặc hệ số 8,6 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004  của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực l​ượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);

+ Sĩ quan nguyên là Tư​ lệnh, Chính ủy quân đoàn; Tư​ lệnh, Chính ủy binh chủng; Cục trưởng có chức năng chỉ đạo toàn quân và t​ương đ​ương trở lên; hoặc có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ  0,9 trở lên theo Nghị định số 25/CP hoặc từ 1,1 trở lên theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; 

Hàng năm, được cấp bằng tiền mặt, khi đi an điều dưỡng cán bộ nghỉ hưu nộp tiền cho các Đoàn (năm 2013 là 1.600.000 đồng/người, quy định tại Thông tư số 105/2012/TT-BQP ngày 30/10/2012 của Bộ Quốc phòng).
- Phiếu mời đối tượng 2 trở xuống, gồm:

+ Sĩ quan cấp quân hàm Đại tá, mức l​ương 655 đồng theo Nghị định số 235/HĐBT; Đại tá nâng lương lần 1 hệ số 6,85 theo Nghị định số 25/CP hoặc 8,4 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; 

+ Sĩ quan nguyên là Phó Tư​ lệnh, Phó Chính ủy quân đoàn; Phó Tư​ lệnh, Phó Chính ủy binh chủng và t​ương đ​ương; hoặc có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8 theo Nghị định số 25/CP hoặc 1,0 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

+ Sĩ quan cấp quân hàm Đại tá, Thư​ợng tá hoặc sĩ quan nguyên là chỉ huy S​ư đoàn hoặc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.

+ Sĩ quan cấp quân hàm Trung tá, Thiếu tá hoặc sĩ quan nguyên là chỉ huy Trung đoàn, Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận) và tư​ơng đương. 

+ Sĩ quan cấp úy và các chức danh khác tương đương. 

+ Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng có cấp bậc quân hàm, hoặc mức lư​ơng, hoặc hệ số phụ cấp chức vụ tư​ơng đương với cấp bậc quân hàm, hoặc mức lư​ơng, hoặc hệ số phụ cấp chức vụ của sĩ quan cấp nào thì được hưởng chế độ quy định nh​ư đối với sĩ quan cấp đó.

+ Trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì cán bộ được đăng ký  và được thực hiện chế độ, chính sách đối với chức vụ lãnh đạo cao nhất đã qua.

Mức ăn điều dưỡng bằng mức 2, loại 2A  như cán bộ đang công tác (năm 2013 là 1.400.000 đồng, Quy định tại Thông tư số 105/2012/TT-BQP ngày 30/10/2012 của BQP).
b) Chế độ khám, chữa bệnh 

Cán bộ Quân đội nghỉ hưu đăng ký với cơ quan bảo hiểm y tế địa phương để được khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viên quân đội gần nơi cư trú; khi khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện Quân đội được hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe như cán bộ cùng cấp bậc, chức vụ đang công tác. 
c) Chế độ chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiệm nghèo

- Cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc một trong các bệnh quy định tại Danh mục bệnh hiểm nghèo thì được hưởng trợ cấp hằng quý; mức trợ cấp một người/quý bằng một tháng tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ tại thời điểm chi trả; trợ cấp hiểm nghèo được hưởng từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định và được hưởng trợ cấp cả quý đó; 
- Cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo điều trị tại các bệnh viện quân đội được hưởng phần chênh lệch giữa tiền ăn bệnh lý và tiền ăn cơ bản do bệnh viện thanh toán. 

d) Chế độ thông tin, trợ cấp khó khăn 
- Đối tượng 1: Được cấp tiền mua Báo Quân đội nhân dân (Báo ngày, báo cuối tuần, tập san và Sự kiện nhân chứng) 

- Đối tượng 2: Được cấp tiền mua báo như đối tượng 1;

- Đối tượng nêu tại điểm b, c, d khoản 1, Điều 2 Thông tư số 158/2011 nếu ốm đau, gặp tai nạn phải đi điều trị tại bệnh viện từ 20 ngày trở lên được trợ cấp không quá 2 lần/năm; mức trợ cấp 500.000 đồng/người/lần. 
đ) Chế độ tang lễ

Tổ chức lễ tang đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu được quy định tại Thông tư số 114/TT-LT-BQP-BNV ngày 01/8/2005 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ. 

Cán bộ Quân đội nghỉ hưu từ trần được tổ chức lễ tang theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước,  lễ tang cấp cao, lễ tang theo nghi thức Quân đội theo cấp bậc, chức vụ khác nhau. 
Kinh phí bảo đảm lễ tang đối với cán bộ thuộc đối tượng lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2002/TT-BTC ngày 02/5/2002 hướng dẫn các khoản chi phí, cấp phát và quyết toán ngân sách phục vụ quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao. Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức lễ tang cấp cao được chi tối đa 30.000.000 đồng.
- Kinh phí hỗ trợ lễ tang đối với quân nhân nghỉ hưu từ cấp Đại tá trở xuống theo quy định tại tiết a, khoản 3, Điều 8, Thông tư số 158/2011/TT-BQP từ nguồn kinh phí Bộ  Quốc phòng cấp. Đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang được quyết toán theo thực chi.

e) Chế độ gặp mặt, tặng quà

- Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập quân đội, các ngày lễ, tết cán bộ quân đội nghỉ hưu được các quân khu; cấp uỷ, chính quyền địa phương gặp mặt tặng quà.

- Bộ Quốc phòng bố trí một khoản kinh phí để tặng các đối tượng chính sách nhân dịp các ngày lễ, tết.

3.3. Chế độ thăm hỏi cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu hoặc thôi giữ chức; cán bộ Lão thành cách mạng, Tiền khởi nghĩa đang điều trị nội trú tại bệnh viện
 (Quy định tại Công văn số 6217/CV –BQP ngày 18 tháng 10 năm 2010)
- Các đồng chí nguyên giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm TCCT, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; Phó Tổng Tham mưu trưởng; Phó Chủ nhiệm TCCT; Chủ nhiệm, Chính uỷ các Tổng cục; Tổng cục trưởng Tổng cục II; Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Quân uỷ Trung ương; Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; Tư lệnh, Chính uỷ (Phó Tư lệnh về Chính trị) các Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Gám đốc, Chính uỷ (Phó giám đốc về Chính trị) Học viện Quốc phòng. Mức quà 2.000.000 đồng/lần; trường hợp bệnh hiểm nghèo, mức quà  3.000.000 đồng/lần.
- Cán bộ quân đội là Lão thành Cách mạng, Tiền khởi nghĩa đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; các đồng chí nguyên là: Phó Chủ nhiệm, Phó Chính uỷ các Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II; Phó Tư lệnh, Phó Chính uỷ các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Phó Giám đốc, Phó Chính uỷ Học viện Quốc phòng; sĩ quan có cấp bậc quân hàm từ Thiếu tướng trở lên (trừ các đồng chí nêu tại điểm 1 nêu trên). Mức quà: 1.000.000 đồng/lần; trường hợp bệnh hiếm nghèo: mức 2.000.000 đồng/ lần.

- Phân cấp thăm hỏi theo quy định tại công văn số 6217/CV-BQP ngày 18/10/2010 của Bộ Quốc phòng.

3.4. Chế độ gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu
 (Quy định tại Hướng dẫn số 1566/HD- CT ngày 10/10/2012 của TCCT)

a) Đối tượng, thành phần mời gặp mặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: các đồng chí nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; nguyên Chủ nghiệm Tổng cục Chính trị, phó Chủ nhiệm TCCT; nguyên Tổng tham mưu trưởng, Phó Tổng TMT; nguyên Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các tổng cục;; nguyên Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng; nguyên cục trưởng, Chính uỷ các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các Tổng cục; nguyên Tư lệnh, Chính uỷ, Phó Tư lệnh về Chính trị, các Phó Tư lệnh các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương trực thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên Chủ nhiệm Chính trị quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng và các đồng chí cấp Tướng đang nghỉ hưu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

 Tại các quân khu và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố (theo hướng dẫn).

b) Nguồn kinh phí gặp mặt từ cấp quân khu trở lên được thực hiện theo Hướng dẫn số 4066/HD- BQP ngày 24/12/2012 của Bộ Quốc phòng. Nội dung chi: Tiền ăn: 150.000 đ/người/ngày, chi nước uồng hội nghị: 30.000 đồng/ người/ ngày, tặng quà mức 500.000 đồng/xuất, chi hỗ trợ phương tiện đi lại. Nguồn kinh phí từ Quỹ điều tiết các doanh nghiệp Quân đội.

3.5. Tổ chức thực hiện

Quy định tại Thông tư số 158/2011/TT-BQP ngày 15/8/2011 của Bộ Quốc phòng. Đối với Tổng cục Chính trị (Cục Chính sách) quản lý toàn bộ số lượng cán bộ quân đội nghỉ hưu toàn quân; Quân khu quản lý và thực hiện chế độ đối tượng 1 và 2 cư trú trên địa bàn (trừ đối tượng quy định tại khoản d, Điều 2 Thông tư); Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý và thực hiện chế độ đối với đối tượng 3; Ban chỉ huy quân sự huyện quản lý và thực hiện chế độ đối với đối tượng 4; cấp xã, phường (Ban chỉ huy quân sự) thực hiện chế độ đối với đối tượng 5.

Đơn vị trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn Hà Nội thực hiện chế độ đối với đối tượng 1 và 2 cư trú trên địa bàn Hà Nội.

(Lưu ý: Trách nhiệm tổ chức lễ tang quy định tại Thông tư số 114/TT-LB/BQP-BNV với trách nhiệm quản lý đối tượng quy định tại Thông tư số 158/2011/TT-BQP thực hiện chế độ góp phần chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu hiện nay một số đơn vị đang có sự nhầm lẫn về tổ chức lễ tang).
4. Chế độ đối với quân nhân, CNVCQP bị tai nạn, hy sinh, từ trần (không thuộc BHXH và Ưu đãi người có công với cách mạng)
4.1 Chế độ bồi thường và trợ cấp tai nạn lao động

( Thông tư số 14/2004/TT-BQP ngày 16/02/2004 của Bộ Quốc phòng)


a) Chế độ bồi thường


-  Chế độ bồi thường tai nạn lao động:


Tai nạn lao động xẩy ra do tác động bởi các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong lao động hoặc gắn với quá trình lao động gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong trong huấn luyện, công tác, học tập, lao động, sản xuất hoặc các hoạt động gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ (kể cả thời gian giải quyết các nhu cầu cần thiết trong thời gian làm việc theo quy định của Bộ luật lao động). Mức bồi thường theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư.

-  Chế độ bồi thường đối với bệnh nghề nghiệp:

Người lao động bị bệnh nghề nghiệp theo quy định tại các danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế quy định kèm theo Thông tư được hưởng chế độ bồi thương. Mức bồi thường, như sau:

+ Ít nhất bằng 30 tháng tiền lương hoặc sinh hoạt phí đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương hoặc sinh hoạt phí đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; sau đó nếu bị suy giảm khả năng lao động trên 10% đến dưới 81% thì cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương hoặc sinh hoạt phí; cách tính tra theo bảng phụ lục kèm theo. 


b) Chế độ trợ cấp


Người lao động bị tai nạn trong các trường hợp sau:


- Tai nạn do trực tiếp lỗi của  người lao động gây nên


- Tai nạn được coi là tai nạn lao động khi tai nạn xẩy ra đối với người lao động khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở hoặc tai nạn do những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, hoả hoạn và các trường hợp rủi ro khác gắn liền với việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ hoặc không xác định được người gây ra tai nạn tại nạn xẩy ra tại nơi làm việc. Mức trợ cấp, như sau:

+ Ít nhất bằng 12 tháng tiền lương hoặc sinh hoạt phí đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do tai nạn lao động;


+ Ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương hoặc sinh hoạt phí đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu suy giảm khả năng lao động từ trên 10% đến 81% mức trợ cấp bằng 0,4 lần mức bồi thường ứng với tỷ lệ (%) suy giảm khả năng lao động trên. Các tính trợ cấp theo bảng kèm theo Thông tư.
4.2. Chế độ trợ cấp đối với quân nhân, CNVCQP hy sinh, từ trần, bị thương, bị tai nạn không thuộc đối tượng được bồi thường lao động 

(Quyết định 306/2000/QĐ - BQP ngày 09/3/2000 của Bộ Quốc phòng)

a) Đối tượng, điều kiện hưởng


Quân nhân, CNVCQP tại ngũ (kể cả số đang chờ quyết định nghỉ hưu, nghỉ chờ trong khi tìm việc để chuyển ra), chết hoặc bị thương có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, mà không thuộc đối tượng bồi thường tai nạn lao động theo thông tư số 2147/1999/TT-BQP ngày 30/7/1999 của Bộ Quốc phòng;


b) Mức trợ cấp


- Gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ, con) của đối tượng được công nhận là liệt sỹ và  bản thân là thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên được trợ cấp một lần bằng 30 tháng lương (nếu đối tượng hưởng lương) hoặc 30 tháng sinh hoạt phí nếu đối tượng hưởng sinh hoạt phí. Căn cứ tính tiền lương là tiền lương của 6 tháng liền trước khi bị hy sinh, bị thương, gồm: Lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp thâm liên, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực..(nếu có); đối với người hưởng sinh hoạt phí: Mức sinh hoạt phí, một tháng được tính bằng 2 tháng lương tối thiểu.


5. Chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

 (không thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng)
5.1. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp


(Quyết định số 47/2002/QĐ – TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước và Thông tư số 104/2002/TTLT – BQP BTC ngày 01/8/2002 của Liên Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính).


- Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng có thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp, nhập ngũ từ 22/12/1944 đến 31/12/1960, không thuộc diện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng hoặc hưởng chế độ bệnh binh thì được hưởng trợ cấp một lần.


- Đối tượng chết trước ngày Quyết định có hiệu lực thi hành thì thân nhân (vợ hoặc chồng, người thừa kế hợp pháp) được hưởng trợ cấp một lần.



5.2. Quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ từ ngày 30/4/1975 trở về trước

(Quyết định số 290/2005/QĐ – TTg ngày 08/11/2005 của Chính phủ và Quyết định số 142/2008/QĐ- TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ)


a) Chế độ hưu trí 


Quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày  30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ  không thuộc diện hưởng hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, được hưởng chế độ hưu trí.

b) Chế độ trợ cấp hàng tháng


 Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện hưởng hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.


c) Chế độ trợ cấp một lần

 - Quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có dưới 15 năm công tác trong quân đội được trợ cấp một lần.

- Quân nhân  trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K từ ngày 20/7/1954 đến ngày 30/4/1975, về gia đình trước ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng nay được hưởng trợ cấp một lần; 


- Chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong thời gian từ ngày 30/4/1975 trở về trước, không có thân nhân chủ yếu được trợ cấp một lần.

d) Các chính sách khác


 Nếu chưa có bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

5.3. Đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Cămpuchia và tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau ngày 30/4/1975

(Quyết định số 62/2011/QĐ – TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu- chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc)

a) Chế độ hưu trí hàng tháng

 (Quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ – CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ)

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sĩ thuộc quân đội nhân dân Việt Nam (gọi tắt là quân nhân); sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ thuộc công an nhân dân (gọi tắt là công an), người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân (gọi tắt là cơ yếu); nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu không thuộc diện đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 23/2012/NĐ-CP được hưởng chế độ hưu trí.


b) Chế độ trợ cấp hàng tháng

- Đối tượng: 

+ Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 01tháng 4 năm 2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 hoặc thương binh nặng đang điều trị tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng.

 Thời gian tính hưởng chế độ đối với đối tượng này là thời gian công tác thực tế trong quân đội, công an, cơ yếu. 

Trường hợp đối tượng có thời gian tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế thuộc các nhóm đối tượng khác nhau hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn.
+ Công nhân viên chức quốc phòng... trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trước ngày 01/01/1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.

 Thời gian tính hưởng chế độ đối với đối tượng này là thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 

- Điều kiện hưởng: Có đủ 15 năm đến dưới 20 năm được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác;
- Mức hưởng trợ cấp là 925.000 đ/tháng, sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% của mức trợ cấp trên.

c) Chế độ trợ cấp một lần

- Đối tượng nêu trên, có dưới 15 năm công tác thực tế trong quân đội (nếu có dán đoạn thì được cộng nối);
- Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng. 


d) Các chế độ, chính sách khác:


- Nếu chưa có bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội; phục viên, xuất ngũ về địa phương bị mắc bệnh tâm thần, được giải quyết chế độ bệnh binh.

6. Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên


6.1.  Dân quân tự vệ


 a) Quan niệm về dân quân tự vệ

 Dân quân tự vệ là lực lượng quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân, có chức năng vừa lao động sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương, là lực lượng cơ động của chiến tranh nhân dân. Dân quân tự vệ do cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, người chỉ huy quân sự ở địa phương chí huy thống nhất.


b) Chế độ, chính sách


Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ được trang bị trang phục thống nhất; khi làm nhiệm vụ những nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại được hưởng chế độ như đối với người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm độc hại theo quy định của Luật lao động; trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có); trong khi làm nhiệm vụ mà bị thương hoặc hy sinh thì được xem xét giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định Pháp Luật ưu đãi người có công với cách mạng; bị tai nạn được hưởng chế độ tai nạn lao động; nếu chết thì được hưởng trợ cấp mai táng phí.


6.2. Lực lượng Dự bị động viên


 a) Quan niệm về dự bị động viên

- Sĩ quan, QNCN và hạ sỹ quan, binh sỹ phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành được chuyển sang ngạch quân dự bị.


 - Phương tiện kỹ thuật dự bị, gồm: phương tiện vận tải, làm đường, xếp dỡ, thông tin liên lạc, y tế và một số loại phương tiện khác.


 - Quân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

b) Chế độ, chính sách


- Quân dự bị khi tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu được hưởng quyền lợi như đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sỹ quan, binh sỹ đang công tác (tiền ăn, tiền lương, tiền phụ cấp...);


- Quân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập theo quy định của pháp luật mà hy sinh, bị thương được xem xét giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định Pháp Luật ưu đãi người có công với cách mạng; bị tai nạn  được hưởng chế độ tai nạn lao động; bị chết thì được hưởng trợ cấp mai táng phí;


- Hàng năm, sỹ quan dự bị được bổ nhiệm, miễn nhiệm, chức vụ, phong, thăng quân hàm;


- Quân dự bị trong thời gian tập trung kiểm tra huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng động viên  nếu có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được khen thương;


- Quân dự bị giữ các chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên có quy mô tổ chức từ tiểu đội hoặc tượng đương trở lên, hàng quý được hưởng khoản phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị.
C. TRÁCH NHIỆM CƠ QUAN CHÍNH SÁCH CÁC CẤP TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HPQĐ

 Cơ quan chính sách các cấp có trách nhiệm tham mưu, đề xuất và giúp lãnh đạo, chỉ huy cấp mình quản lý, chỉ đạo thực hiện các nội dung chính sách hậu phương quân đội, gồm:

1. Theo dõi tình hình thực hiện chính sách đối với quân nhân, CNVQP tại ngũ, các chính sách đối với hậu phương quân đội; tham gia phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

2. Chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đang tại ngũ (phần thuộc phạm vi, trách nhiệm của quân đội); quản lý tình hình gia đình quân nhân, CNVQP làm nhiệm vụ ở vùng biên giới, hải đảo; trực tiếp thực hiện một số chính sách đối với gia đình quân nhân, CNVQP tại ngũ (thực hiện trợ cấp khó khăn đột xuất....)

3. Phối hợp giải quyết và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh.

4. Chủ trì công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong và ngoài nước; tham gia giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; đồng thời, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ.

 5. Góp phần quản lý, chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu; tham gia tổ chức lễ tang khi cán bộ quân đội nghỉ hưu từ trần.

6. Tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách HPQĐ mới ban hành.

II. HOẠT ĐỘNG “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY
A. QUAN NIỆM HOẠT ĐỘNG “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”

1. Khái niệm về “Đền ơn đáp nghĩa”

 “Đền ơn đáp nghĩa” là truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa góp phần nâng cao đời sống người có công, bổ sung thêm so với chế độ, chính sách theo quy định, vừa là cơ hội để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ; nâng cao trách nhiệm xã hội của các các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quân đội và sự gắn bó đoàn kết quân dân.


2. Ý nghĩa của hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”
Hằng năm, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; mở rộng hệ thống cơ sở dịch vụ và sự nghiệp để phục vụ thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công; đẩy mạng công tác tìm kiếm, quy tấp hài cốt liệt sỹ; xây dựng, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ; xác định danh tính liệt sỹ..
Theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì hiện nay cả nước có trên 8,8 triệu người có công với cách mạng, hơn 1,4 triệu người hưởng trợ cấp hàng tháng. Từ năm 2005 - 2011, bình quân mỗi năm Nhà nước dành hơn 15 nghìn tỷ đồng trợ cấp cho người có công, riêng năm 2011 là 25 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chính sách ưu đãi (2004 là 4.000 tỷ đồng; năm 2005 là 5.800 tỷ; năm 2006 là 6.382 tỷ..... đến năm 2013 là gần 30.000tỷ đồng). 

Những năm vừa qua, đời sống của người có công với cách mạng từng bước được ổn định, một bộ phận lớn có sự cải thiện rõ rệt. Tuy vậy, vẫn còn một tỷ lệ khá lớn số đối tượng chính sách có mức sống thấp hơn mức sống trung bình ở xã, phường, trong đó 5 -10% rất khó khăn (hiện tại còn hơn 71.000 nhà ở của đối tượng người có công với cách mạng chưa được xây dựng).
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã động viện được mọi nguồn lực tại chỗ để giúp đỡ người có công với cách mạng. Với phong trào này, nhiều thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đã được giúp đỡ kịp thời, góp phần cụ thể vào việc giải quyết những bức bách về nhà ở, giúp vốn, giúp phương tiện sinh hoạt, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách vươn lên “xóa đói giảm nghèo” làm chủ cuộc sống. Đến nay, trên phạm vi cả nước, phong trào “Đến ơn đáp nghĩa” đã ủng hộ gần 2.600 tỷ đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", cả nước có trên 400.000 căn nhà tình nghĩa được xây dựng, hàng ngàn vườn cây, ao cá, giếng nước tình nghĩa được xây tặng, tặng hơn 700.000 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 500 tỷ đồng.
 
B. NỘI DUNG THỰC HIỆN 5 CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGHĨA TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY


Theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Quỹ ‘Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương, nội dung 5 Chương trình tình nghĩa, gồm:

1. Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa.


a)  Mục tiêu: Xóa nhà ở dột nát cho các đối tượng chính sách.


b) Nội dung của Chương trình 

Tặng nhà tình nghĩa, cấp căn hộ, giúp làm mới, giúp sửa, chữa cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công.


c) Kết quả tham gia của Quân đội


- Đánh giá mạnh:


 Từ năm 2006 đến nay, toàn quân đã 3 lần phát động Chương trình Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội. Đến nay toàn quân đã xây mới hơn 7.000 nhà tình nghĩa, mức từ 55 đến 60 triệu đồng/căn, sửa chữa hơn 17.000 căn nhà 
. 


- Đánh giá những tồn tại:


+ Xác định đối tượng; tổ chức thực hiện; chất lượng công trình nhà, công tác phối kết hợp giữa đơn vị với địa phương.


- Những vấn đề cần chú ý trong thời gian tới:


+ Xác định đối tượng (tập trung cho đang công tác trong quân đội, như: Người có công là thân nhân cán bộ, chiến sỹ, CNVQP; con người có công với cách mạng; gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng ở kho tàng trạm trại, khu gia đình quân nhân các đơn vị ở vùng sâu, vùng sa, vùng căn cứ cách mạng.

2. Chương trình ổn định đời sống thương binh, bệnh binh nặng ở khu điều dưỡng và gia đình:


a) Mục tiêu: Vận động xã, phương, đoàn thể, các tổ chức xã hội tạo điều kiện và giúp đỡ thiết thực để các thương, bệnh binh nặng ổn định đời sống.


b) Nội dung của Chương trình:

-  Ôn định về thương tật, bệnh tật; ổn định về chính trị, tư tưởng; ổn định về đời sống; ổn định về gia đình; ổn định chỗ ở, thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh để có thu nhập.


- Chăm sóc sức khỏe cho thương, bệnh binh tại nhà, tại các cơ sở y tế.


- Tuyển dụng, giải quyết việc làm cho con đẻ của thương binh


+ Đối tượng, điều kiện: Con đẻ của thương binh, bệnh binh đang điều trị tại các Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh chưa có việc làm, vào phục vụ trong Quân đội theo chế độ CNVCQP, hoặc tuyển dụng (tạm tuyển) vào đội ngũ cán bộ quân đội;


+ Điều kiện: Có đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khoẻ, độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi; đã được đào tạo từ sơ cấp trở lên hoặc tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.


+ Yêu cầu: Việc tuyển dụng, chủ yếu gắn với nơi thường trú của đối tượng được tuyển dụng với địa bàn đóng quân của cơ quan, đơn vị, bố trí, sử dụng phải hơp với trình độ và yêu cầu nhiệm vụ, xếp lương đúng theo chức danh và trình độ đào tạo. Quá trình tuyển dụng phải công khai, thuận tiện, miễn phí.
c) Kết quả tham gia của Quân đội: Đến nay các doanh nghiệp quân đội tuyển dụng 2080 cháu. Tuyển dụng theo quy định tại Chỉ thị số 97/2011/CT-BQP, đã tuyển dụng 140 cháu (Quyết định số 4965/QĐ-BQP ngày 23/12/2011 có 97 cháu, Quyết định số 459/QĐ-BQP ngày 20/02/2012 có 10 cháu, Quyết định số 169/QĐ-BQP ngày 17/01/2012 có 11 cháu ..). 


3. Chương trình xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

a)  Mục tiêu: Theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Ngày 28/4/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Điều lệ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” kèm theo Nghị định số 45/2006/NĐ – CP. Quỹ được thành lập từ Trung ương đến cơ sở. Bằng sự đóng góp theo tình cảm và trách nhiệm xã hội của mọi công dân, mọi tổ chức để góp phần cùng Nhà nước chăm sóc người có công.

Bộ Quốc phòng ban hành Hướng dẫn số 332/HD-BQP ngày 21 tháng 01 năm 2008 về việc vận động và quản lý, sử dụng tiền đóng góp cho các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trong quân đội. Đến nay, toàn quân đã vận động cán bộ, chiến sĩ và huy động nhiều nguồn lực đống góp quý “ĐƠĐN” hơn 420 tỷ đồng


b) Nội dung của Chương trình: 

- Vận động các đối tượng, các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nước tham gia; đối tượng vận động: Sĩ quan, QNCN, CNVQP, lao động hợp đồng đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội; hạ sỹ quan, chiến sỹ thực hiện luật nghĩa vụ quân sự; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội.

- Mức vận động: Người hưởng lương, mối người tối thiểu một ngày lương cơ bản/năm; hạ sỹ quan ủng hộ 10.000 đồng/người/năm; binh sĩ là 5.000 đồng/ người/năm.


-  Đơn vị trực thuộc Bộ nộp về Cục Tài chính Bộ Quốc phòng 60% số thu được, được giữ lại 40% tổng số thu để chi các hoạt động “ĐƠĐN” thuộc phạm vi đơn vị.

c) Kết quả chương trình các đơn vị quân đội tham gia nộp về Bộ:
 
- Năm 2010 đạt 15,849 tỷ đồng; năm 2011 đạt 22,269 tỷ đồng; năm 2012 đạt 30,063 tỷ đồng; tổng cộng 68,000 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, các doanh nghiệp QĐ đóng góp hơn 42,7 tỷ đồng; trong 3 năm 2010 đến năm 2012 đạt 20,7 tỷ đồng.

- Bộ giao cho các đơn vị vận động từ các nguồn đóng góp khác để xây dựng nhà tình nghĩa, gồm: Vận động từ các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội; các đơn vị hoạt động có thu theo quy định của pháp luật; từ nguồn thu khác của đơn vị; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” mà cơ quan quân sự địa phương và Bộ chỉ huy biên phòng các tỉnh, thành phố được giữ lại 100%, không phải nộp về Quỹ địa phương.

4. Chương trình sổ tiết kiệm
a) Mục tiêu: Hỗ trợ, giúp đỡ người có công với cách mạng giám bớt khó khăn đời sống vật chất, tinh thần, phấn đấu vươn lên bằng mức sống trung bình ở địa phương.

b) Những quy định của chương trình

- Đối tượng tặng sổ tiết kiệm là người có công với cách mạng;

- Nguồn kinh phí là sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân, tổ chức kinh tế - xã hội;
- Người được tặng sổ tiết kiệm là được sử dụng để giải quyết các yêu cầu bức thiết của đời sống, làm vốn sản xuất;
c) Kết quả của chương trình

Đến nay, toàn quân đã tặng hơn 24.000 sốt iết khiệm (năm 2012 đạt gần 2.000 sổ tiết kiệm, trị giá gần 10 tỷ đồng; tặng hơn 5.370 công cụ sản xuất, 7.465 đồ dùng sinh hoạt trị giá khoảng 300 tỷ đồng..;

5. Chương trình chăm sóc bố, mẹ, vợ liệt sỹ già yếu cô đơn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con liệt sĩ
a) Mục tiêu: Hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc, động viên người có công với cách mạng giám bớt khó khăn đời sống vật chất, tinh thần, động viên đối tượng tự vươn lên.
b) Nội dung chăm sóc, phụng dưỡng

- Biếu tiền hàng tháng, tặng số tiết kiệm;

- Tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ làm nhà, tặng đồ dùng sinh hoạt;

- Thăm hỏi thường xuyên ngày lễ, tết, ngày giỗ của liệt sĩ;

- Chăm sóc khi ốm đau, giúp khi qua đời.

c) Kết quả đạt được

Các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội phụng dưỡng 1.402 mẹ Việt Nam anh hùng (đến nay có 574 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống); đỡ đầu hơn 1000 con liệt sỹ, bố trí việc làm cho 2.800 con thương binh, bệnh binh (trong đó: có 142 con thương, bệnh binh nặng thuộc các Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh); khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 512.780 lượt người (có hơn 308.000 người thuộc đối tượng chính sách; đóng góp hơn 743.000 ngày công tham gia giúp đối tượng chính sách. Hàng năm, các đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên, thắp hương tưởng liệm các liệt sỹ trị giá hàng trăm triệu đồng.
C. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 523 – CT/QUTW ngày 02/12/2011 của Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2011 đến 2015; Hướng dẫn số 79/HD-CT ngày 13/01/2012 của Tổng cục Chính trị về triển khai thực hiện chỉ thị nêu trên và hướng dẫn hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hàng năm. 

2. Tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; toàn quân đẩy mạnh phong trào “ĐƠĐN”, như: Tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; công cụ sản xuất; đồ dùng sinh hoạt, tặng quà; phụng dưỡng bà Mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu thương binh, bệnh binh nặng; thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn. 

3. Tiếp tục thực hiện chương trình 5000 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách (chú trọng đối tượng người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ đang công tác trong quân đội; cán bộ, chiến sỹ, CNVQP hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng ở kho tàng trạm trại, các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa).

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 97/CT-BQP ngày 18/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc làm cho con thương, bệnh binh nặng đang điều trị tại các Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khảo sát, báo cáo, đề xuất các chính sách hỗ trợ đối với các Trung tâm điều dưỡng thương binh trên cả nước.

5. Các đơn vị toàn quân đẩy mạnh các hoạt động “ĐƠĐN” hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 – 07/5/2014), Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2014) và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014) bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả tiến tời kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 45/2006/NĐ - CP của Chính phủ, quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong quân đội đạt hiệu quả; tăng cường tuyên truyền giao dục cán bộ, chiến sỹ nếu cao trách nhiệm chính trị, xã hội tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Uống nước nhớ nguồn”; vận động các doanh nghiệp quân đội và doanh nghiệp làm ăn với quân đội tích cực đóng góp, ủng hộ, xây dựng Quỹ “ĐƠĐN”, thực hiện phong trào “ĐƠĐN”.

7. Quản lý, năm vững đối tượng người có công và thân nhân liệt sỹ đang công tác trong quân đội để thực hiện kịp thời, chu đáo các chế độ, chính sách ưu đãi và quan tâm đời sống, động viên đối tượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ./. 

MỤC LỤC

Một số văn bản về chính sách hậu phương quân đội
1. Nghị định số 88/2011/NĐ – CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về

 chính sách đối với gia đình hạ sỹ quan, binh sĩ tại ngũ.


2. Thông tư số 20/2012/TTLT –BQP- BTC ngày 06/3/2012 của Liên Bộ quốc phòng, bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.


3. Quyết định số 290/2005/QĐ – TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Nhà nước; Quyết định số 188/2007/QĐ – TTg ngày 06/12/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ –TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.


4. Nghị định số 159/2006/NĐ –CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ; Nghị định số 11/2011/NĐ – CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ – CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ.


5. Quyết định số 142/2008/QĐ – TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ – TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ –TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.


6. Quyết định số 62/2011/QĐ – TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu- chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.


7. Nghị định số 23/2012/NĐ – CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

8. Thông tư số 09/2012/TT-BQP ngày 08/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người hưởng lương trong quân đội và mức hỗ trợ đối với cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tại ngũ hy sinh, từ trần.

9. Nghị định số 105/2012/NĐ –CP ngày 17/12/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức


10. Thông tư số 158/2011/TT-BQP ngày 15/8/2011 của Bộ Quốc phòng về thực hiện một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu.


11. Thông tư số 110/2009/TT – BQP ngày 11/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc quản lý, điều trị và chế độ, chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng mắc bệnh tâm thần.


12. Quyết định số 306/2000/QĐ-BQP ngày 09/3/2000 của Bộ Quốc phòng Quy định chế độ trợ cấp đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hy sinh, từ trần, bị thương, bị tai nạn lao động không thuộc đối tượng bồi thường lao động.


13. Thông tư số 14/2004/TT-BQP ngày 16/02/2004 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với quân nhân, công chức, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


14. Nghị định số 45/2006/NĐ – CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ Ban hành kèm theo Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.   


15. Công văn số 04/CV-QĐƠĐNTW ngày 26/02/2013 của Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương.


16. Công văn số 627/CV-BQP ngày 18/10/2010 của Bộ quốc phòng về việc thăm hỏi cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu hoặc thôi giữ chức; cán bộ Lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

17. Hướng dẫn số 332/HD-BQP ngày 21/01/2008 của Bộ Quốc phòng  về việc vận động và quản lý, sử dụng tiền đóng góp cho các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trong quân đội.

18. Hướng dẫn số 880/HD-CT ngày 17/7/2008 của Tổng cục Chính trị về thực hiện chương trình toàn quân xây dựng 1500 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội.
� Năm 2006-2007, phát động Chương trình 1000 nhà, đạt 1700 nhà;  từ 2008 đến 2009, phát động chương trình 1500 nhà, đạt 3235 nhà; từ 2011 đến 2015, phát động chương trình 5000 nhà, tính đến tháng 12/2012 toàn quân đạt 3.182 nhà). 
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